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		PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
        Thư tín thương mại thuộc loại hình viết ứng dụng, nhấn mạnh vào biểu đạt bằng văn bản, sắc thái văn phong, và đặc biệt là các chiến lược giao tiếp. Người học cần một quá trình học tập và đào tạo có kế hoạch để nắm vững kiến ​​thức và kỹ năng liên quan. Tuy nhiên, đến nay, giáo trình tiếng Trung thương mại chủ yếu tập trung vào việc giới thiệu các loại và phong cách viết thư tín thương mại bằng tiếng Trung, thiếu phân tích các đặc điểm ngôn ngữ cụ thể, đặc biệt là so sánh ngôn ngữ giữa thư tín thương mại bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ đích.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1. Đối tượng nghiên cứu
        Đối tượng nghiên cứu của luận án là đặc điểm ngôn ngữ của thư tín thương mại bằng tiếng Hán và cách dịch sang tiếng Việt.
2.2. Phạm vi nghiên cứu
      Ngôn ngữ thư tín thương mại tiếng Hán rất phong phú . Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào đặc điểm từ vựng, cú pháp, diễn ngôn và ngữ dụng. Bên cạnh  đặc điểm ngôn ngữ, dịch thuật thư tín thương mại tiếng Hán cũng là một trọng tâm nghiên cứu khác của luận án.
3. Mục tiêu, nhiệm vụ và câu hỏi nghiên cứu
3.1. Mục tiêu nghiên cứu
     Mục tiêu nghiên cứu của luận án là thiết lập khung lý thuyết về đặc điểm ngôn ngữ thư tín thương mại tiếng Hán và nghiên cứu dịch thuật thực tiễn bằng cách thu thập, xem xét, phân tích và tổng kết các dữ liệu liên quan. Thông qua việc xem xét và phân tích chi tiết cấu trúc, từ vựng, cú pháp, diễn ngôn, ngữ dụng và đặc biệt là các chiến lược giao tiếp của thư tín thương mại tiếng Hán, nghiên cứu làm rõ các đặc điểm của chúng. 
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
(1) Xem xét các nghiên cứu liên quan ở Trung Quốc và Việt Nam, tổng kết và khái quát hóa các cơ sở lý thuyết liên quan.
(2) Xem xét và phân tích các thư tín thương mại tiếng Hán về từ vựng, cú pháp, diễn ngôn và ngữ dụng 
 (3) Khảo sát và phân tích hiện trạng dịch thuật thư tín thương mại sang tiếng Việt của sinh viên đại học chuyên ngành tiếng Trung tại Việt Nam.
3.3. Câu hỏi nghiên cứu
         Thứ nhất, những thành tựu quan trọng nào đã đạt được cho đến nay trong nghiên cứu về thư tín thương mại và dịch thuật thư tín thương mại? Thứ hai, đặc điểm của thư tín thương mại tiếng Hán về từ vựng, cú pháp, diễn ngôn và ngữ dụng là gì?
Thứ ba, hiện trạng dịch thuật của sinh viên đại học chuyên ngành tiếng Trung tại Việt Nam đối với việc dịch thư tín thương mại tiếng Hán sang tiếng Việt như thế nào?
4. Phương pháp nghiên cứu và nguồn dữ liệu
4.1. Phương pháp nghiên cứu: (1) Tổng quan tài liệu, (2) Khảo sát thống kê, (3) Phân tích định lượng, định tính, (4) Miêu tả, (5) Đối chiếu
4.2. Nguồn ngữ liệu
         Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã thu thập 175 thư từ thương mại tiếng Trung từ các sách giáo khoa tiếng Trung uy tín và 318 bản dịch thư từ thương mại tiếng Trung sang tiếng Việt của sinh viên. 
5. Các bước nghiên cứu
     Trước tiên tác giả đã tham khảo các bài nghiên cứu, sách báo liên quan. Thứ hai, tác giả đã khảo sát thống kê, rồi phân tích dữ liệu thư tín thương mại, mô tả và phân tích các đặc điểm ngôn ngữ về từ vựng, cú pháp, diễn ngôn và ngữ dụng. Thứ ba, khảo sát, phân tích thống kê và đánh giá các bài dịch thư tín thương mại của sinh viên, xác định điểm mạnh, điểm yếu, tồn tại và nguyên nhân, từ đó đề xuất kiến nghị.
6. Điểm mới của luận án
  Luận án đã nghiên cứu hệ thống, toàn diện đặc điểm ngôn ngữ của thư tín thương mại Hán và khảo sát thực trạng dịch thuật thư tín thương mại tiếng Việt của sinh viên.
7. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần giới thiệu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án này chủ yếu gồm bốn chương:
Chương 1: Tổng quan về các nghiên cứu liên quan và cơ sở lý thuyết.
Chương 2: Đặc điểm từ vựng và cú pháp của thư tín thương mại tiếng Trung.
Chương 3: Đặc điểm diễn ngôn và ngữ dụng của thư tín thương mại tiếng Trung.
Chương 4: Khảo sát sơ bộ các phương pháp dịch thuật thư tín thương mại tiếng Việt.
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Chương 1   Tổng quan về các nghiên cứu liên quan và cơ sở lý thuyết
1.1. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan
1.1.1. Nghiên cứu về đặc điểm ngôn ngữ của thư tín thương mại tại Trung Quốc
      Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và văn hóa có lịch sử lâu đời. Thư tín thương mại, với vai trò là phương tiện chính để trao đổi thông tin kinh doanh, đã trở thành một điểm nóng nghiên cứu trong cộng đồng nghiên cứu ngôn ngữ của nhiều nước.
1.1.2. Nghiên cứu so sánh ngôn ngữ thư tín thương mại tại Trung Quốc
         Nghiên cứu so sánh ngôn ngữ, bao gồm cả nghiên cứu so sánh ngôn ngữ thư tín thương mại, đã mang lại lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể trong việc thúc đẩy giao lưu giữa các nước, đặc biệt là hợp tác thương mại và kinh tế. 
1.1.3. Nghiên cứu về ứng dụng thư từ thương mại ở Trung Quốc
1.1.3.1. Nghiên cứu về dịch thuật thư tín thương mại
       Về nghiên cứu dịch thuật thư từ thương mại, Zhao Qi (2011) đã xuất bản một bài báo có tựa đề "Về các tiêu chuẩn dịch thuật thư từ thương mại tiếng Anh - Một góc nhìn thực tiễn" trong số thứ tư (trang 45-49) của *Tạp chí Đại học Sư phạm Quảng Tây: Triết học và Khoa học Xã hội*. Trong bài báo, tác giả trước tiên phân tích các đặc điểm ngôn ngữ của thư từ thương mại tiếng Anh, chỉ ra tính ngắn gọn, chính xác, chặt chẽ, lịch sự và tính chuyên nghiệp cao của chúng.
1.1.3.2. Nghiên cứu về việc giảng dạy thư tín thương mại
       Nghiên cứu trong lĩnh vực này tương đối khả quan. Trương Tĩnh (2009) đã nghiên cứu việc giảng dạy viết thư tín thương mại tiếng Hán trong bài báo "Ứng dụng phương pháp thể loại quy trình trong giảng dạy viết thư tín thương mại tiếng Trung", lập luận rằng phương pháp giảng dạy thể loại quy trình nên được áp dụng trong giảng dạy viết thư tín thương mại tiếng Trung, phân tích lý do áp dụng và đưa ra thảo luận chi tiết về các bước giảng dạy.
1.1.4. Nghiên cứu tại Việt Nam
       Có khá ít nghiên cứu về đặc điểm ngôn ngữ của thư tín thương mại tiếng Trung tại Việt Nam. Trong đó, điển hình có Trần Bilan (2022) đã nghiên cứu các đặc điểm ngôn ngữ, phong cách và chức năng của văn bản thương mại song ngữ Trung-Việt. 
1.2. Cơ sở lý thuyết liên quan
1.2.1. Tổng quan về các đặc điểm của tiếng Hán
1.2.1.1. Đặc điểm từ vựng tiếng Hán 
(1) Định nghĩa từ vựng
       Wan Yiling (2007) định nghĩa từ vựng như sau:
"Từ vựng là tổng hợp các từ. Nó không chỉ bao gồm các từ mà còn cả các cụm từ cố định được cấu tạo từ các từ hoặc ngữ tố, có bản chất và chức năng tương đương với một từ đơn."
(2) Định nghĩa ngữ tố, từ và cụm từ
     Theo <Từ điển tiếng Trung hiện đại> (ấn bản thứ 5), "ngữ tố" là đơn vị có nghĩa nhỏ nhất trong ngôn ngữ.
"Từ" là đơn vị có nghĩa nhỏ nhất trong ngôn ngữ có thể được sử dụng tự do. "Cụm từ" là sự kết hợp của hai hoặc nhiều từ.
(3) Từ ngữ chuyên ngành và thuật ngữ thương mại
       Wan Yiling (2007) cũng đã đưa ra giải thích khái niệm từ ngữ chuyên ngành và thuật ngữ trong <giáo trình từ vựng tiếng Hán>.
(4) Từ ngữ xưng hô
(5) Kính khiêm ngữ
1.2.1.2. Giới thiệu về câu tiếng Hán
      Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp, trong đó câu là đơn vị sử dụng trong giao tiếp, còn từ và cụm từ là đơn vị cấu trúc. Câu được phân loại theo ngữ khí hoặc mục đích, và thường được chia thành bốn loại: câu trần thuật, câu hỏi, câu mệnh lệnh và câu cảm thán. 
1.2.1.3. Giới thiệu về diễn ngôn
       Zhou Hong(2026)  định nghĩa "diễn ngôn" là văn bản có mục đích và chức năng giao tiếp nhất định, thông tin đầy đủ và ngôn ngữ mạch lạc.

1.2.1.4. Giới thiệu về Ngữ dụng học
      Ngữ dụng học, trong tiếng Anh, đề cập đến việc sử dụng ngôn ngữ thực tế của người dùng ngôn ngữ trong một ngữ cảnh cụ thể. Bản chất cốt lõi của nó được phản ánh trong ba khía cạnh: tính phụ thuộc vào ngữ cảnh, tính giao tiếp xã hội và tính quy ước. 
1.2.1.5. Giới thiệu về Dấu câu trong Văn bản tiếng Hán
       Những khoảng dừng trong diễn đạt bằng lời nói được biểu thị bằng các dấu câu trong diễn đạt bằng văn bản.
1.2.2. Tổng quan về Thư tín thương mại tiếng Hán
1.2.2.1. Định nghĩa
1.2.2.2. Phân loại
1.2.2.3 Đặc điểm của thư thương mại tiếng Hán
(1) Đặc điểm cấu trúc của thư thương mại Trung Quốc
        Giống như thư thông thường, thư thương mại bao gồm tiêu đề, xưng hô hay phần đầu thư, nội dung chính, lạc khoản còn gọi là phần cuối thư, chủ yếu gồm lời chúc, chữ ký và ngày tháng). Ngoài ra, còn có Phụ lục.
(2) Đặc điểm từ vựng của thư thương mại tiếng Hán
      Thư thương mại cần tuân thủ các nguyên tắc ngắn gọn, trang trọng và lịch sự trong từ vựng. Từ vựng được sử dụng trong thư thương mại khác với từ vựng được sử dụng trong giao tiếp và thư từ hàng ngày. Từ vựng được sử dụng trong thư thương mại cần phải rõ ràng về nghĩa, tránh sự mơ hồ.
(3) Đặc điểm cú pháp của thư thương mại tiếng Hán
         Cấu trúc câu chặt chẽ, câu trần thuật, câu cầu khiến xuất hiện thường xuyên hơn, trong khi câu hỏi và câu cảm thán xuất hiện ít hơn. 
(4) Đặc điểm ngữ thể của thư tín thương mại tiếng Hán
       Thư tín thương mại tiếng Hán có những đặc điểm riêng biệt cả về lựa chọn từ ngữ, cấu trúc câu và cấu trúc văn bản tổng thể. Thư tín thương mại đặc biệt nhấn mạnh đến sự chính xác của cách diễn đạt ngôn ngữ, tư duy logic, sự rõ ràng và tổ chức của việc truyền tải thông tin, và cả sự chặt chẽ của cấu trúc văn bản.
(5) Đặc điểm cấu trúc diễn ngôn của thư tín thương mại tiếng Hán
        Diễn ngôn đề cập đến đơn vị ngôn ngữ thực tế được sử dụng, một chỉnh thể ngôn ngữ bao gồm một chuỗi các đoạn hoặc câu liên tiếp trong quá trình giao tiếp. Về mặt chức năng, nó tương đương với một hành động giao tiếp. Nói chung, diễn ngôn bao gồm nhiều hơn một đoạn hoặc câu, trong đó các thành phần gắn kết về hình thức và mạch lạc về ý nghĩa.
1.2.3. Các lý thuyết liên quan đến dịch thuật
1.2.3.1. Khái niệm về dịch thuật
        Đã có nhiều định nghĩa khác nhau về dịch thuật. Từ điển “Tiếng Trung hiện đại”  định nghĩa dịch thuật là "diễn đạt một ngôn ngữ bằng một ngôn ngữ khác; biểu diễn các ký hiệu hoặc chữ số đại diện cho một ngôn ngữ bằng một ngôn ngữ khác" (Li Baojia & Tang Zhichao, 2001, 284).
1.2.3.2. Lý thuyết dịch thuật tương đương chức năng
       Lý thuyết dịch thuật tương đương chức năng là một trong những ý tưởng cốt lõi về dịch thuật của nhà lý luận dịch thuật nổi tiếng người Mỹ Eugene A. Nida. Lý thuyết này nhấn mạnh sự tương đương về chức năng giữa bản dịch và văn bản gốc, tập trung vào phản ứng của người đọc; nghĩa là, phản ứng của người đọc đối với bản dịch về cơ bản phải giống với phản ứng của người đọc đối với văn bản gốc. Sự tương đương về chức năng xem dịch thuật như một hình thức giao tiếp, nhấn mạnh ý nghĩa và kết quả của dịch thuật, đồng thời cung cấp hướng dẫn và nguồn cảm hứng cho các hoạt động dịch thuật.
1.2.3.3. Tiêu chuẩn và phương pháp dịch thuật
(1) Tiêu chuẩn dịch thuật
        Ngay từ cuối thế kỷ 19, dịch giả nổi tiếng người Trung Quốc Yan Fu đã đề xuất tiêu chuẩn dịch thuật "tín, đạt, nhã". 
(2) Phương pháp dịch thuật
      Lý thuyết dịch thuật đề xuất rằng trong dịch thuật, người dịch có thể áp dụng một hoặc nhiều phương pháp dịch thuật như: dịch thẳng, dịch ý, dịch âm. 
1.2.3.4. Nguyên tắc, chiến lược và kỹ thuật dịch thuật
(1) Nguyên tắc dịch thuật
          Ngay từ thế kỷ 18, Alexander Fraser Tytler, một nhà văn và học giả dịch thuật người Anh, đã viết cuốn " Nguyên tắc dịch thuật" vào năm 1791. Ông đề xuất ba nguyên tắc dịch thuật: Thứ nhất, bản dịch phải đảm bảo hoàn toàn tư tưởng của bản gốc; thứ hai, phong cách và thủ pháp của bản dịch phải thống nhất với bản gốc; và thứ ba, bản dịch phải có tính trôi chảy của bản gốc (Tan Zaixi, 1991, tr. 129).
(2) Chiến lược và kỹ thuật dịch thuật
       Chiến lược dịch thuật, còn được gọi là kỹ thuật dịch thuật, đề cập đến các biện pháp được thực hiện để đảm bảo bản dịch tương đương với bản gốc, đạt được độ chính xác về nội dung và tính ngắn gọn về hình thức.
1.2.3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến Người dịch và Bản dịch
      Sự thành công của một bản dịch lý tưởng phụ thuộc vào một số yếu tố chủ quan và khách quan. Nhìn chung, người ta tin rằng chất lượng của bản thảo gốc, khả năng hiểu, xử lý và ứng dụng ngôn ngữ của người dịch, và các yếu tố văn hóa đều ảnh hưởng trực tiếp đến bản dịch.
1.2.3.6. Phân tích từ vựng và cú pháp trong quá trình dịch thuật
       Như đã biết, từ là đơn vị cấu thành nên cụm từ và câu, và câu là đơn vị của giao tiếp ngôn ngữ. Mỗi ngôn ngữ đều có hình thái và cú pháp riêng, dẫn đến các đặc điểm ngữ pháp khác nhau. Trong quá trình dịch thuật cần chú ý phân tích đặc điểm từ vựng, cú pháp.
1.2.4.  Lý thuyết liên quan về giao tiếp ngôn ngữ
1.2.4.1. Giao tiếp bằng lời nói
       Ngôn ngữ là một hệ thống biểu tượng do con người tạo ra và cũng là công cụ thuận tiện nhất để giao tiếp. Mỗi quốc gia đều có ngôn ngữ riêng. Ngôn ngữ mang tính tĩnh và có hệ thống, trong khi lời nói đề cập đến các quy tắc ngôn ngữ được các cá nhân sử dụng trong giao tiếp.
1.2.4.2. Hành động lời nói
       Khi thảo luận về giao tiếp bằng lời nói, cần phải đề cập đến hành động lời nói. Hành động lời nói phản ánh mối quan hệ tương tác giữa những người giao tiếp và cũng là một quá trình tương tác.
1.2.4.3. Mối quan hệ và nguyên tắc của giao tiếp bằng lời nói
      Là một công cụ giao tiếp đa năng, ngôn ngữ được sử dụng để truyền tải thông tin và trao đổi suy nghĩ và cảm xúc giữa người với người nhằm thiết lập các mối quan hệ mới, củng cố và tăng cường các mối quan hệ hiện có, đồng thời tăng cường sự hiểu biết của con người về sự vật khách quan. Hội thoại là hiện tượng giao tiếp bằng lời nói phổ biến nhất giữa người với người. Để giao tiếp bằng lời nói diễn ra suôn sẻ, cả hai bên phải tuân thủ nguyên tắc hợp tác.

Tiểu kết
        Thư tín thương mại tiếng Hán đóng vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế. Tuy nhiên, nghiên cứu về đặc điểm ngôn ngữ của thư tín thương mại và tình hình dịch thuật sang tiếng Việt hiện nay còn chưa nhiều trong giới học giả Trung Quốc và Việt Nam. Do đó, nghiên cứu này có giá trị học thuật và ứng dụng đáng kể. Dựa trên cơ sở lý luận về đặc điểm tiếng Hán, giao tiếp bằng lời nói, thư tín thương mại, dịch thuật và kết quả khảo sát thống kê một số lượng lớn thư tín, luận án nghiên cứu hệ thống đặc điểm cấu trúc, từ vựng, cú pháp, diễn ngôn và ngữ dụng của thư tín thương mại tiếng Hán, từ đó phân tích tình hình dịch, phương pháp chuyển đổi và nguyên nhân gây ra lỗi sai, đồng thời đề xuất các chiến lược tối ưu hóa tương ứng.







Chương 2   Đặc điểm từ vựng và cú pháp của thư tín thương mại tiếng Hán
2.1. Khảo sát và phân tích từ vựng và cú pháp của thư tín thương mại tiếng Hán
2.1.1 Thuyết minh khảo sát
        Về từ vựng, chúng tôi tiến hành tìm ra và phân loại tất cả các thuật ngữ thương mại, cụm từ bốn chữ, từ ngữ xưng hô và kính khiêm ngữ của 175 bức thư. Sau đó, chúng tôi sử dụng phần mềm MS Excel để tính toán và phân tích thống kê tần suất xuất hiện, tỷ lệ phần trăm, tạo bảng hoặc biểu đồ để minh họa các quy luật và cách sử dụng của chúng.
 2.1.2. Kết quả khảo sát và phân tích
2.1.2.1. Kết quả khảo sát và phân tích từ vựng trong thư tín thương mại tiếng Hán
(1) Kết quả khảo sát và phân tích thuật ngữ thương mại
	 
	Thuật ngữ đơn âm tiết
	Thuật ngữ hai âm tiết
	Thuật ngữ ba âm tiết
	Thuật ngữ bốn âm tiết
	Thuật ngữ trên năm âm tiết
	    Tổng cộng

	Số lượng thuật ngữ
	3
	280
	106
	184
	55
	628

	Tỉ lệ（%）
	0,48
	44,58
	16,88
	29,30
	8,76
	100

	Số lần xuất hiện
	7
	1247
	223
	297
	79
	1853

	Tỉ lệ（%）
	0,38
	67,30
	12,03
	16,03
	4,26
	100


Bảng 2.1. Kết quả khảo sát thuật ngữ trong thư thương mại tiếng Trung
(2) Kết quả và phân tích cụm từ bốn chữ
       Nghiên cứu tập trung vào tìm hiểu đặc điểm của cụm từ bốn chữ về cấu trúc, mức độ cố định và kết cấu cú pháp.
	 
	Số lượng cụm bốn chữ
	Tỉ lệ（%）

	Cấu trúc 2//2
	1188
	98,67

	Cấu trúc khác
	16
	1,33

	Tổng cộng
	1204
	100


Bảng 2.2. Kết quả khảo sát cấu trúc của cụm từ bốn chữ

     Về mức độ cố định, cụm bốn chữ tự do chiếm đại đa số với tỉ lệ 96,76%. Còn về kết cấu cú pháp, kết quả khảo sát cho thấy cụm từ bốn chữ kết cấu định trung chiếm tỉ lệ cao nhất là 47,75%.
(3) Kết quả khảo sát và phân tích các từ ngữ xưng hô 
      Sau khi khảo sát thống kê ngữ liệu, nghiên cứu thu được kết quả sau:
	 
	Tự xưng
	Đối xưng
	Tha xưng
	Tổng cộng

	Số lượng từ ngữ xưng hô
	109
	95
	25
	229

	Tỉ lệ（%）
	47,60
	41,48
	10,92
	100

	Số lần xuất hiện
	358
	407
	28
	793

	Tỉ lệ（%）
	45,15
	51,32
	3,53
	100


Bảng 2.5. Kết quả khảo sát các thuật ngữ xưng hô
(4) Kết quả khảo sát và phân tích kính khiêm ngữ 
	 
	Từ kính khiêm
	Cụm từ kính khiêm
	Câu kính khiêm
	Tổng cộng

	Số lượng 
	50
	55
	437
	542

	Tỉ lệ（%）
	9,22
	10,15
	80,63
	100


Bảng 2.6. Kết quả khảo sát kính khiêm ngữ
(5) Hiện tượng sử dụng từ Hán cổ trong thư tín thương mại tiếng Hán
     Trong thư thương mại tiếng Trung, việc tiếp tục sử dụng từ Hán cổ điển làm tăng thêm màu sắc văn viết cho ngôn ngữ thư tín, khiến văn phong trở nên ngắn gọn và trang trọng. Các từ cổ phổ biến như “未、若、如、之、为、于、系、凡、均、兹、亦、本、其、及、而、惟、概、倘若”.
2.1.2.2. Kết quả khảo sát và phân tích cú pháp trong thư tín thương mại tiếng Hán
(1) Kết quả và phân tích cấu trúc câu
      Câu là một đơn vị giao tiếp ngôn ngữ và có ý nghĩa hoàn chỉnh. Do đó, ngoài việc khảo sát đặc điểm của từ vựng, việc phân tích sâu sắc các đặc điểm của câu là rất cần thiết để khám phá các đặc điểm của thư tín thương mại tiếng Hán. 
	Cấu trúc câu
	Số lượng
	Tỉ lệ（%）

	Câu đơn
	420
	33,79

	Câu phưcc
	501
	40,31

	Cấu trúc câu khác
	322
	25,90

	Tổng cộng
	1243
	100


Bảng 2.8. Kết quả khảo sát cấu trúc câu
(2) Kết quả khảo sát và phân tích loại câu
	Loại câu
	Số lượng
	Tỉ lệ（%）

	Câu trần thuật
	732
	70,05

	Câu nghi vấn
	3
	0,29

	Câu cầu khiến
	180
	17,22

	Câu cảm thán
	130
	12,44

	Tổng cộng
	1045
	100


Bảng 2.9. Kết quả khảo sát loại câu
2.2. Đặc điểm từ vựng và cú pháp của thư tín thương mại tiếng Hán
2.2.1. Đặc điểm từ vựng của thư thương mại tiếng Hán
      Từ kết quả khảo sát và phân tích trên, có thể thấy rằng từ vựng được sử dụng trong thư tín thương mại tiếng Hán rất phong phú và đa dạng. Thuật ngữ thương mại là một đặc điểm nổi bật của loại thư này so với các loại thư khác. Việc sử dụng và tần suất sử dụng rất cao, đặc biệt là các cụm từ hai âm tiết.
2.2.2. Đặc điểm cú pháp của thư tín thương mại tiếng Hán
      Kết quả phân tích cú pháp trên cho thấy câu trần thuật là loại câu phổ biến nhất trong thư thương mại tiếng Hán, tiếp theo là câu cầu khiến. Điều này cũng chứng minh rằng mục đích cuối cùng của thư thương mại trước hết là để thông báo và truyền đạt thông tin cho đối tác thương mại, sau đó mới tiếp tục thảo luận, đưa ra yêu cầu và đề xuất, chứ không phải để mô tả hoặc bày tỏ cảm xúc cá nhân. 

Tiểu kết
      Chương này tập trung vào các khía cạnh ngôn ngữ của thư tín thương mại tiếng Hán, phân tích các đặc điểm chính về mặt từ vựng và cú pháp. Thông qua khảo sát, phân tích một lượng lớn ngữ liệu, nghiên cứu thảo luận về mặt độc đáo trong việc lựa chọn từ vựng, phương pháp diễn đạt và cấu trúc câu của thư tín thương mại tiếng Hán, làm sáng tỏ sự cân bằng giữa việc thực hiện các chức năng giao tiếp và phản ánh các chiến lược lịch sự. Nhìn chung, ngôn ngữ của thư tín thương mại tiếng Hán được đặc trưng bởi tính trang trọng, chuẩn mực, chính xác và lịch sự.


Chương 3  Đặc điểm văn bản diễn ngôn và ngữ dụng của thư tín thương mại tiếng Hán
3.1. Khảo sát và phân tích văn bản diễn ngôn của thư tín thương mại tiếng Hán
3.1.1. Thuyết minh khảo sát
3.1.2. Kết quả khảo sát và phân tích
3.1.2.1. Kết quả khảo sát và phân tích văn bản diễn ngôn thư tín thương mại tiếng Hán
Cấu trúc của một bức thư bao gồm tiêu đề, đầu thư, nội dung và cuối thư, tức là tiêu đề, lời xưng hô, nội dung chính và ký tên, ngày tháng năm. Nội dung là phần chính của bức thư, liên quan đến các vấn đề mà người viết thư hoặc doanh nghiệp muốn trao đổi ​​hoặc đàm phán với người nhận thư hoặc đối tác. Phần chính của một bức thư thường bao gồm một số đoạn văn liên kết với nhau. 
	Số lượng đoạn văn trong nội dung chính
	Số lượng thư
	Tỉ lệ（%）

	6
	3
	1,72

	5
	14
	8,00

	4
	45
	25,71

	3
	75
	42,86

	2
	29
	16,57

	1
	9
	5,14

	Tổng cộng
	175
	100


Bảng 3.1. Kết quả khảo sát đoạn văn
Phân tích diễn ngôn thư tín thương mại tiếng Hán
Thứ nhất, thư tín thương mại tiếng Hán ngắn gọn, súc tích, nhấn mạnh các điểm chính.
Thứ hai, thư tín thương mại tiếng Hán có số đoạn không nhiều và không dài.
       Thứ ba, thư tín thương mại tiếng Hán có nhiều thành phần được sắp xếp mạch lạc.
       Thứ tư, cách tổ chức thông tin trong diễn ngôn thư tín thương mại tiếng Hán rõ ràng.
Thứ năm, tính mạch lạc trong diễn ngôn thư tín thương mại tiếng Hán.
Do đó, việc phân tích diễn ngôn thư thương mại tiếng Hán không chỉ giúp đọc và hiểu nội dung thư mà còn giúp thực hành viết thư hiệu quả hơn. Trong việc dạy tiếng Trung như một ngôn ngữ thứ hai, phân tích diễn ngôn đóng vai trò quan trọng trong cả việc đọc hiểu và hướng dẫn viết.
3.1.2.2. Kết quả khảo sát và phân tích ngữ dụng thư tín thương mại tiếng Hán
Ngữ dụng cũng bao gồm ý nghĩa ngụ ý. Các chức năng cốt lõi của nó bao gồm thực hiện lời hứa, mệnh lệnh và yêu cầu; thể hiện cảm xúc, ý kiến ​​và thái độ chủ quan của người dùng; tổ chức diễn ngôn và quản lý tương tác;  thậm chí điều chỉnh chiến lược giao tiếp dựa trên các mối quan hệ xã hội để đảm bảo nguyên tắc lịch sự trong giao tiếp.
Dựa trên các lý thuyết đã nêu ở trên, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát và có kết quả như sau:
Thứ nhất, thư tín thương mại tiếng Hán sử dụng các chiến lược lịch sự.
Thứ hai, các chiến lược hợp tác cùng có lợi.
Thứ ba, các chiến lược giao tiếp.
Cuối cùng, các chiến lược sử dụng ngôn ngữ.
3.2. Đặc điểm văn bản diễn ngôn và ngữ dụng của thư tín thương mại tiếng Hán
 Kết quả khảo sát chỉ rõ cấu trúc văn bản diễn ngôn trong thư tín thương mại tiếng Hán rất rõ ràng, với sự mạch lạc chặt chẽ giữa các từ, câu và thậm chí cả đoạn văn.
Ngữ dụng của thư tín thương mại tiếng Hán được phản ánh ở nhiều khía cạnh, chẳng hạn như việc sử dụng phù hợp các biểu hiện lịch sự, ngôn ngữ khiêm tốn, uyển ngữ và thậm chí cả cấu trúc và loại câu phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp. Điều này đạt được nguyên tắc giao tiếp lịch sự bằng cách khiêm nhường trong khi tôn trọng người khác, kích thích sự quan tâm hợp tác của người nhận và gợi lên sự hiểu biết, cân nhắc và hỗ trợ của họ. Việc lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu này có thể được coi là chiến lược giao tiếp trong thư từ, đạt được hiệu quả giao tiếp tốt nhất.

Tiểu kết
        Chương này phân tích một cách hệ thống cấu trúc ngôn ngữ tổng thể và các chiến lược giao tiếp của thư tín thương mại tiếng Hán từ góc độ văn bản diễn ngôn và đặc điểm ngữ dụng. Thông qua việc khảo sát thống kê 175 bức thư thực tế và phân tích các ví dụ thư điển hình, nghiên cứu chỉ ra các đặc điểm quan trọng của thư tín thương mại tiếng Hán về cấu trúc diễn ngôn, tổ chức logic, chiến lược ngôn ngữ và ngữ dụng. Điều này không chỉ phản ánh các đặc điểm chức năng của ngôn ngữ thương mại tiếng Hán mà còn phản ánh các nguyên tắc giao tiếp về lễ nghi và sự hài hòa trong văn hóa Trung Quốc.
Các đặc điểm diễn ngôn và ngữ dụng của thư tín thương mại tiếng Hán thể hiện nhiều khía cạnh, bao gồm tính chuẩn hóa hình thức, nội dung ngắn gọn, giọng điệu uyển chuyển, logic chặt chẽ và sự tinh tế về văn hóa. Đối với người học tiếng Trung, việc hiểu và nắm vững văn bản diễn ngôn và đặc điểm ngữ dung trong thư tín thương mại không chỉ giúp nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ mà còn cung cấp cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho giao tiếp kinh doanh liên văn hóa và thực hành dịch thuật. 












Chương 4  Bước đầu nghiên cứu phương pháp dịch thư tín thương mại tiếng Hán sang tiếng Việt
4.1. Khảo sát và phân tích bản dịch thư tín thương mại tiếng Hán của sinh viên Việt Nam
4.1.1. Thuyết minh khảo sát
 Tác giả đã thu thập 150 bản dịch thư hỏi, thư báo giá và thư trả giá từ sinh viên năm ba khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội và 168 bản dịch từ sinh viên năm ba ngành ngôn ngữ Trung Quốc Khoa Ngoại ngữ- Đại học Hải Phòng, tổng cộng 318 bản dịch bằng hình thức bài tập trên lớp và kiểm tra. Việc phân tích thống kê được thực hiện bằng phần mềm Excel. Trước tiên, chúng tôi tìm hiểu kỹ 318 bản dịch để xác định và phân loại các lỗi dịch thuật, sau đó sử dụng phần mềm MS Excel để tính toán và phân tích thống kê nhằm chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các lỗi này.
4.1.2. Kết quả khảo sát và phân tích
4.1.2.1. Tình hình dịch từ vựng trong thư tín thương mại tiếng Hán sang tiếng Việt
(1) Tình hình sử dụng “Kính gửi” (“尊敬的/敬致” )
Phần xưng hô trong thư tiếng Việt luôn bao gồm “Kính gửi”, tương đương với (“尊敬的/敬致”) trong tiếng Trung. Từ này được đặt trước người nhận thư hoặc đơn vị nhận thư để bày tỏ sự kính trọng. 
	Tình hình sử dụng  “Kính gửi” （“尊敬”）
	Số lượng thư
	Tỉ lệ（%）

	Sử dụng “Kính gửi”
	135
	42,45

	Sử dụng “Gửi”, “Thưa”
	18
	5,66

	Không sử dụng
	165
	51,89

	Tổng cộng
	318
	100


Bảng 4.1. Kết quả khảo sát về việc sử dụng “Kính gửi” (“尊敬的/敬致” )

(2) Tình hình dịch thuật ngữ thương mại sang tiếng Việt
  Các thuật ngữ thương mại xuất hiện thường xuyên trong thư tín thương mại, bao gồm các thuật ngữ đơn âm tiết, hai âm tiết, ba âm tiết, bốn âm tiết và năm âm tiết. Chúng vô cùng quan trọng trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp của thư tín thương mại. Do đó, việc dịch không chính xác sang tiếng Việt sẽ gây ra những ảnh hưởng bất lợi. Dưới đây là một số kết quả khảo sát điển hình về tình hình dịch thuật ngữ thương mại: 
① Tình hình dịch thuật ngữ “jiagong”
	Kết quả dịch thuật ngữ“jiagong”
	Số lượng thư
	Tỉ lệ（%）

	Dịch thành “chế biến”
	38
	35,85

	Dịch thành “ gia công”
	51
	48,11

	Dịch thành “ sản xuất”
	17
	16,04

	Tổng cộng
	106
	100


Bảng 4.2. Kết quả dịch thuật ngữ "jiagong"
Có thể thấy từ bảng trên, trong 106 thư được khảo sát, thuật ngữ "jiagong" được dịch thành "chế biến" trong 38 thư (35,85%), dịch thành "gia công" trong 51 thư (48,11%), và  "sản xuất" trong 17 thư (16,40%). Trong đó, cách dịch “chế biến” là phù hợp nhất.
 ② Tình hình dịch thuật ngữ "shangpin mulu"
	Kết quả khảo sát dịch“shangpin mulu”
	Số lượng thư
	Tỉ lệ（%）

	Dịch thành “danh mục sản phẩm”
	107
	50,47

	Dịch thành “ danh sách sản phẩm”、 “mục lục sản phẩm”
	93
	43,87

	Không dịch
	12
	5,66

	Tổng cộng
	212
	100


Bảng 4.3. Kết quả dịch  thuật ngữ "shangpin mulu"
Kết quả trên cho thấy, số sinh viên dịch thành “ danh mục sản phẩm” chiếm tỉ lệ cao nhất 50,47%, và đây cũng là cách dịch tối ưu nhất.
(3) Tình hình dịch cụm từ bốn chữ trong thư tín  thương mại tiếng Hán sang tiếng Việt
① Tình hình dịch cụm từ “ gongxiao hetong”
	Kết quả dịch cụm từ“gongxiao hetong”
	Số lượng thư
	Tỉ lệ（%）

	Dịch thành “hợp đồng cung ứng và tiêu thụ” 
	22
	20,75

	Cách dịch khác
	84
	79,25

	Tổng cộng
	106
	100


Bảng 4.8. Kết quả thi dịch thuật tiếng Việt “Hợp đồng cung ứng và tiếp thị”
      Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy sinh viên có nhiều cách dịch cho cụm từ “gongxiao hetong” . Có cách dịch là “hợp đồng cung ứng và tiêu thụ”, có cách dịch là “hợp đồng cung cấp và tiếp thị”, có cách dịch là “hợp đồng mua bán”, “hợp đồng làm việc”, “hợp đồng hợp tác”, “hợp đồng cung ứng”.v.v.  Tuy nhiên, cách dịch “ hợp đồng cung ứng và tiêu thụ” là phù hợp hơn cả
② Tình hình dịch cụm từ “ pinzhi youliang, jiage gongdao”
Hầu hết sinh viên dịch cụm từ này tương đồng và linh hoạt. Tuy nhiên, một vài bản dịch không hoàn toàn chính xác, chẳng hạn như “chất lượng ưu lành, giá cả rõ ràng ràng hợp lý” , “ chất lượng lành mạnh, giá cả minh bạch”. 
(4) Tình hình dịch kính khiêm ngữ trong thư thương mại tiếng Hán
       Kết quả nghiên cứu việc dịch kính khiêm ngữ vẫn có một số bản dịch không phù hợp. Ví dụ : “贵公司”dịch thành “công ty bạn” 、“ công ty các ngài”，“祝生意盛隆”dịch thành “chúc sinh khí dồi dào”、 “chúc buôn may bán đắt” 、“ trân trọng sinh hưng thịnh vượng” 、“ chúc kinh doanh bùng nổ” .
4.1.2.2. Tình hình dịch cấu trúc cú pháp thư thương mại tiếng Hán

Sinh viên không chỉ gặp các vấn đề về từ vựng như đã đề cập ở trên mà trong quá trình dịch còn thiếu sót về cấu trúc cú pháp.
4.1.2.3. Tình hình dịch văn bản diễn ngôn và ngữ dụng của thư tín thương mại tiếng Hán
Nhìn chung, sinh viên đảm bảo cấu trúc hoàn chỉnh của thư tín thương mại tiếng Hán trong quá trình dịch, bao gồm phần xưng hô, nội dung chính và phần cuối thư. Nội dung chia nhiều đoạn, hầu hết đều rõ ràng và đầy đủ trong bản dịch tiếng Việt. Tuy nhiên, nhiều sinh viên bỏ sót việc sử dụng cụm từ “Kính gửi” trong phần xưng hô. Ngoài ra, một số sinh viên, do ảnh hưởng của tiếng Trung, chữ đầu tiên của mỗi đoạn văn lùi vào hai, thậm chí ba hoặc bốn ô, trong khi tiếng Việt chỉ lùi một ô.
Hơn nữa, trong thư tín thương mại tiếng Hán, ngày tháng và địa điểm viết sau phần họ tên, ký tên, trong khi tiếng Việt viết trước. Sự khác nhau này cũng còn nhiều sinh viên chưa nắm được.
Về ngữ dụng, một số bản dịch của sinh viên vẫn còn một số thiếu sót. Thư thương mại là văn bản được sử dụng để giao tiếp và đàm phán giữa các doanh nghiệp. Do đó, chúng mang đặc trưng trang trọng, nghiêm túc, ngắn gọn, tế nhị, lịch sự và chuyên nghiệp. Một số sinh viên sử dụng từ ngữ và câu văn trong giao tiếp hàng ngày khi dịch sang tiếng Việt, điều này không phù hợp với phong cách trang trọng, lịch sự của thư tín thương mại tiếng Hán.
4.2. Phân tích ưu nhược điểm của bản dịch thư thương mại tiếng Hán sang tiếng Việt của sinh viên Việt Nam
Kết hợp kết quả khảo sát dịch hình và lý thuyết dịch thuật, đặc biệt là lý thuyết dịch tương đương chức năng, chúng tôi đã tiến hành phân tích toàn diện ưu điểm và nhược điểm của bản dịch thư tín thương mại tiếng Hán sang tiếng Việt của sinh viên Việt Nam và rút ra những kết luận sau: Thư tín thương mại tiếng Hán là một loại văn bản ứng dụng, đóng vai trò là công cụ hiệu quả cho sự hợp tác và giao tiếp giữa các đối tác kinh doanh. Trong quá trình dịch, sinh viên Việt Nam nhìn chung nắm bắt được mục đích và chức năng của văn bản gốc, sử dụng các phương pháp, chiến lược và kỹ thuật dịch thuật phù hợp để dịch thông tin khá chính xác và đầy đủ. Đồng thời, bản dịch của sinh viên, ở một mức độ nhất định, giữ được cấu trúc hình thức của văn bản gốc, truyền tải nội dung chính, văn phong, tính mạch lạc, logic và các chức năng thực dụng như chiến lược lịch sự, nguyên tắc hợp tác và mục đích giao tiếp. Tuy nhiên, bản dịch của sinh viên vẫn tồn tại nhất định.
4.3. Một số tồn tại và nguyên nhân trong dịch thư tín thương mại tiếng Hán sang tiếng Việt của sinh viên Việt Nam
Dựa trên những phát hiện và phân tích điểm mạnh, điểm yếu nêu trên, có thể thấy rằng việc dịch thư thương mại tiếng Hán sang tiếng Việt của sinh viên Việt Nam vẫn còn một số tồn tại. Thứ nhất, tồn tại về cấu trúc văn bản. Thứ hai, tồn tại về từ vựng và cú pháp. Thứ ba, tồn tại về diễn ngôn và ngữ dụng. Những tồn tại này khiến một số bản dịch của sinh viên không đạt tiêu chuẩn "tín", "đạt" và "nhã", dẫn đến sai lệch hoặc thiếu sót thông tin so với văn bản gốc.
4.4. Đề xuất cải thiện việc giảng dạy dịch thuật thư tín thương mại cho sinh viên  chuyên ngành tiếng Trung tại Việt Nam
4.4.1. Một số kiến nghị với nhà trường và giảng viên
Để khắc phục khó khăn trong việc dịch thư tín thương mại tiếng Hán sang tiếng Việt, tránh sai sót và nâng cao chất lượng giảng dạy, trước hết, giáo viên phải nhận thức được vị trí quan trọng của tiếng Trung thương mại và công tác dịch thuật trong việc dạy tiếng Trung tại Việt Nam. Sau đó, giảng viên cần có sự hiểu biết và thái độ đúng đắn đối với công việc giảng dạy của mình. Thái độ đúng đắn này cần được thể hiện trong mọi khía cạnh của việc dạy học trước, trong và sau giờ học.
4.4.2. Một số kiến nghị với sinh viên
Dạy học là một hoạt động hai chiều. Trong khi giảng viên nỗ lực hết mình, sinh viên cần tham gia tích cực vào giờ học và hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập được giao. Mỗi sinh viên cần nhận thức sâu sắc rằng nỗ lực của bản thân là điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ học tập, từ đó chủ động và tích cực nắm bắt kiến ​​thức.
4.4.3. Kiến nghị về  sử dụng và biên soạn giáo trình, tài liệu
Trong quá trình dạy học, cả giảng viên và sinh viên cần nhận thức rõ giáo trình, tài liệu giảng dạy đóng vai trò quan trọng. Từ đó, lựa chọn và sử dụng sao cho hiệu quả tối ưu nhất.

Tiểu kết
Thông qua việc khảo sát có hệ thống 318 bản dịch tiếng Việt của sinh viên, chương này đã làm rõ một cách toàn diện tình hình dịch thư tín thương mại tiếng Hán, những tồn tại và nguyên nhân mà sinh viên Việt Nam gặp phải trong quá trình dịch. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các biện pháp cải thiện chất lượng bản dịch tiếng Việt và cung cấp những hiểu biết về giảng dạy, làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và thực hành dịch thuật tiếng Trung thương mại trong tương lai.























Kết luận
Luận án " Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ thư tín thương mại tiếng Hán và cách dịch sang tiếng Việt" đã vận dụng toàn diện các lý thuyết từ ngôn ngữ học, ngữ dụng học và nghiên cứu dịch thuật. Thông qua sự kết hợp giữa phân tích lý thuyết và nghiên cứu ngữ liệu, luận án đã nghiên cứu một cách hệ thống các đặc điểm ngôn ngữ, cấu trúc diễn ngôn, chiến lược ngữ dụng và thực trạng dịch thuật thư tín thương mại tiếng Hán của sinh viên Việt Nam.
I. Kết quả nghiên cứu
   Kết quả đầu tiên là luận án đã tổng quan tài liệu,  khái quát cơ sở lý luận, tóm tắt các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về đặc điểm ngôn ngữ, nguyên tắc lịch sự, chiến lược ngữ dụng và dịch thuật thư tín thương mại. Tiếp đến, luận án đã khảo sát, phân tích một cách toàn diện hệ thống đặc điểm ngôn ngữ của thư tín thương mại tiếng Hán trên các bình diện từ vựng, cú pháp, văn bản diễn ngôn và ngữ dụng. Đồng thời, khảo sát phân tích thực trạng dịch sang tiếng Việt của sinh viên, chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân, từ đó đưa ra các kiến nghị phù hợp với bối cảnh văn hóa xã hội Việt Nam.
II. Hạn chế và triển vọng tương lai
Mặc dù nghiên cứu đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng vẫn không tránh khỏi hạn chế như nguồn ngữ liệu cần thu thập được từ thực tế. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra những hướng nghiên cứu triển vọng trong tương lai như đi sâu vào nghiên cứu ở góc độ liên văn hóa hay mở rộng nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ tiếng Trung ở các lĩnh vực khác như tiếng Trung khoa học công nghệ, tiếng Trung logistic.




Công bố khoa học liên quan đến luận án

	STT
	Tên công trình
	Năm 
công bố
	Tạp chí/ Hội thảo

	1
	汉、越语商贸书信中礼貌策略的对比研究
	2023
	Hội thảo KHQT “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung Quốc: Xu hướng trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam”

	2
	商务汉语信函中的四言词组特点分析
	2024
	2024 International graduate reseach symosium

	3
	商务汉语信函越译中的归化与异化研究
	2024
	Hội thảo KHQT “Đổi mới và sáng tạo trong nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ”

	4
	Phân tích đặc điểm câu cầu khiến trong thư tín thương mại tiếng Hán
	2025
	Hội thảo KHQT “Giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ trong kỷ nguyên số: hội nhập và phát triển”

	5
	Một số tồn tại trong dịch thư tiếng Trung thương mại của sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc
	2026
	Tạp chí Ngôn ngữ, số 2(424)- 2026

	6
	Đặc điểm kính ngữ, khiêm ngữ trong thư tín thương mại tiếng Hán ( liên hệ với tiếng Việt)
	2026
	Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống, số 4(380)- 2026
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